
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:               /TB-SXD Đồng Tháp, ngày      tháng 5 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 /12 /2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động 

xây dựng; 

Căn cứ Thông  tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; 

Căn cứ Thông  tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài 

chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ 

phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BXD ngày 18/02/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐXCCCHN ngày 12/3/2025 của Chủ tịch 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề về việc ban hành Quy chế hoạt động của 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề; 

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-HĐXCCCHN ngày 17/3/2025 của Chủ tịch 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề về việc ban hành Quy chế sát hạch phục 

vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề; 

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến về việc đánh giá hồ sơ xếp thi sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 03 năm 2025 ngày 28/5/2025 của 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt đông xây dựng. 

Nay, Sở Xây dựng thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 03 năm 2025, như sau: 
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1. Đối tượng tham dự sát hạch:  

Các cá nhân có tên trong danh sách đủ điều kiện sát hạch. 

2. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: 

- Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức 

thi trắc nghiệm; 

- Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm kiến thức pháp 

luật (pháp luật chung và pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực) và kiến 

thức, kinh nghiệm chuyên môn.  

+ Đề thi sát hạch bao gồm 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 

câu hỏi về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề 

nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

+ Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút; 

+ Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 30 điểm, trong đó điểm tối 

đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 20 điểm, điểm tối đa cho phần kiến 

thức pháp luật là 10 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp 

luật tối thiểu 7 điểm và tổng điểm từ 21 điểm trở lên sát hạch đạt yêu cầu để 

xem xét cấp chứng chỉ hành nghề; 

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa 

chỉ:  https://sxd.dongthap.gov.vn.  

- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được 

thực hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: cchnxaydung.gov.vn (hướng 

dẫn sử dụng được tích hợp kèm theo phần mềm). 

3. Địa điểm, thời gian và chi phí sát hạch, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 

a) Địa điểm sát hạch:  Hội trường Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật giao thông Đồng Tháp (Địa chỉ: 314, Lê Đại 

Hành, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). 

b) Thời gian sát hạch:  ngày 07/6/2025 (thứ Bảy).  

Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút. 

c) Chi phí sát hạch: 

Mức thu chi phí sát hạch được tính theo bài sát hạch của cá nhân là:   

350.000 đồng/bài thi (theo Quyết định sô 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của 

Bộ Xây dựng). 

d) Lệ phí cấp chứng chỉ (theo Thông  tư số 63/2023/TT-BTC):  

- Mức thu lệ phí cấp lần đầu, bổ sung lĩnh vực, điều chỉnh hạng, chuyển 

đổi (chứng chỉ từ nước ngoài sang Việt Nam): 240.000 đồng/chứng chỉ (Hai trăm 
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bốn mươi nghìn đồng/chứng chỉ); 

- Mức thu lệ phí điều chỉnh, bổ sung nội dung (thông tin trong chứng chỉ) 

và cấp lại (bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin hoặc điều chỉnh bổ sung 

thông tin cá nhân) bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu. 

đ) Hình thức nộp chi phí, lệ phí:  

- Chi phí sát hạch: Chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng được nộp bằng hình thức chuyển khoản, các cá nhân chuyển khoản 

bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/6/2025, cá nhân chưa nộp chi phí 

sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì không được dự sát 

hạch, cách thức thực hiện như sau:  

+ Đơn vị nhận tiền: Sở Xây dựng Đồng Tháp 

+  Số tài khoản: 0601000553068, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - 

Chi nhánh Đồng Tháp (Vietcombank). 

+ Nội dung ghi chuyển khoản: “chi phí SH, họ và tên của thí sinh dự thi, 

số điện thoại của thí sinh dự thi”. 

- Lệ phí cấp chứng chỉ: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng (thực hiện theo dịch vụ công mức độ 4) được nộp bằng hình thức thanh 

toán trực tuyến qua dịch vụ công quốc gia (áp dụng đối với các cá nhân có kết 

quả đạt yêu cầu sát hạch). Trường hợp các các nhân có kết quả không đạt yêu 

cầu sát hạch thì không phải nộp lệ phí cấp chứng chỉ. 

+ Cá nhân thực hiện việc thanh toán trực tuyến tại địa chỉ  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-truc-tuyen.html 

+ Khi thực hiện thành công việc thanh toán trực tuyến, các cá nhân vui 

lòng tải Biên lai điện tử và đính kèm nội dung theo cú pháp: “Lệ phí cấp CCHN 

hồ sơ có mã số (ví dụ: H20.17-230911-0001), họ và tên của thí sinh đạt kết quả 

sát hạch, số điện thoại của thi sinh đạt kết quả sát hạch” gửi về Sở Xây dựng 

thông qua bộ phận một cửa (Ông Phan Tấn Phát qua số điện thoại, Zalo: 

0983.358.962) để xác định số dư. 

+ Sau khi xác nhận số dư, bộ phận một cửa Sở Xây dựng sẽ chuyển trả kết 

quả theo quy định. 

Mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các cá nhân vui lòng 

liên hệ bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp (Ông Phan Tấn Phát qua số điện thoại: 0983.358.962) để được 

hướng dẫn.  

4. Một số nội dung cần lưu ý khác 

- Khi đến dự thi sát hạch phải mang theo 02 ảnh 3x4 cm (kích thước đủ) 

có nền màu trắng nộp tại phòng thi. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-truc-tuyen.html
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- Cá nhân đến dự sát hạch phải xuất trình căn cước công dân để thực hiện  

xác nhận định danh trước khi tham dự sát hạch. 

- Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong phụ lục đính kèm thông báo 

này, nếu phát hiện có sai sót vui lòng liên hệ phòng chuyên môn để kịp thời điều 

chỉnh. 

Cá nhân được bảo lưu quyền dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

trong 12 tháng kể từ ngày có thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định (bao gồm trường hợp hồ sơ đủ điều 

kiện nhưng sát hạch không đạt yêu cầu). 

Để biết thêm thông tin, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện 

thoại: 02773.855.469 – 0373.183.836 (Nguyễn Thị Ngọc Thi – Chuyên viên) 

phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng Đồng Tháp. 

Sở Xây dựng thông báo đến các thí sinh biết thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Hội đồng xét cấp CCHN của Sở; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (p/h); 

- Trung tâm Hành chính công Tỉnh (biết); 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KT&VLXD. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Ngọt 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH KỲ 03 NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày          /5/2025 của Sở xây dựng Đồng Tháp) 

STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD

/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

Chi phí sát 

hạch (VNĐ) 

Lệ phí cấp 

chứng chỉ 

(VNĐ) 

          I. Danh sách được Hội đồng phê duyệt đủ điều kiện sát hạch: 

1 
Bùi Hồ Hải 

Đăng 
30/3/1993 

087093020090 

 

0939245197 

Định giá xây dựng II 
Cấp 

mới 

Công ty CP tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

Tổng Hợp 

350.000 240.000 

2 
Đinh Thị 

Hoàng Yến 
15/5/1987 

087187005227 

 

0988420988 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới 

Công ty TNHH xây 

dựng Tiên Tiến Đồng 

Tháp 

350.000 240.000 

3 
Vũ Thành 

Trung 
13/3/1996 

031096014511 

 

0582198701 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới 

Công ty TNHH xây 

dựng Tiên Tiến Đồng 

Tháp 

350.000 240.000 

4 
Phan Minh 

Chánh 
08/7/1984 

087084001524 

 

0932827884 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới Ban QLDA ĐTXD 

công trình giao thông 

tỉnh Đồng Tháp 

700.000 240.000 
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
II 

Cấp 

mới 

5 
Nguyễn Vũ 

Bình 
07/6/1966 

087066020436 

 

0913937831 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới 

Công ty CP Cấp nước 

và Môi trường đô thị 

Đồng Tháp 

350.000 240.000 

6 
Lăng Viết 

Anh Tuấn 
12/5/1983 

087083000724 

 

0939931166 

Thiết kế cơ – điện 

công trình (hệ thống 

điện) 

II 
Cấp 

mới 
Hành nghề tự do 700.000 240.000 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD

/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

Chi phí sát 

hạch (VNĐ) 

Lệ phí cấp 

chứng chỉ 

(VNĐ) 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình 
II 

Cấp 

mới 

7 
Nguyễn 

Bình 

Phương 

07/01/1974 

087074000158 

 

0919060357 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
III 

Cấp 

mới 

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

BMC Đồng Tháp 

350.000 240.000 

8 
Mai Chánh 

Trực 
18/9/1983 

087083000777 

 

0918140209 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

Cấp 

mới 

Ban QLDA ĐTXD 

công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh 

Đồng Tháp 

350.000 240.000 

9 
Nguyễn Văn 

Ân 
14/10/1978 

087078020186 

 

0989683822 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới 

Công ty TNHH MTV 

tư vấn xây dựng Lê 

Minh III 

350.000 240.000 

10 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 
25/7/1981 

074181003711 

 

0794360153 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

Cấp 

mới 

Ban QLDA ĐTXD 

công trình giao thông 

tỉnh Đồng Tháp 

350.000 240.000 

11 
Huỳnh 

Quang 

Đáng 

11/7/1994 

087094003970 

 

0981477794 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Tam Nông 
350.000 240.000 

12 
Nguyễn 

Minh Trí 
28/02/1988 

087088000485 

 

0902335225 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
II 

Cấp 

mới 
Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
700.000 240.000 

Định giá xây dựng II 
Cấp 

mới 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD

/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

Chi phí sát 

hạch (VNĐ) 

Lệ phí cấp 

chứng chỉ 

(VNĐ) 

13 
Huỳnh 

Trọng Nhân 
07/11/1990 

087090000424 

 

0973473189 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
II 

Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
350.000 240.000 

14 
Nguyễn 

Thanh Tình 
25/11/1989 

087089001079 

 

0383335881 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

Cấp 

mới 
Ban QLDA ĐTXD 

công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh 

Đồng Tháp 

700.000 240.000 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

15 
Nguyễn Hải 

Lý 
09/8/1988 

087088000480 

 

0918924422 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
II 

Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
1.400.000 240.000 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình 
III 

Cấp 

mới 

Định giá xây dựng II 
Cấp 

mới 

16 
Nguyễn 

Phúc 

Nguyên 

19/4/1984 

087084000538 

 

0988176090 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình 
III 

Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
350.000 240.000 

17 
Nguyễn 

Thanh 

Tùng 

15/9/1979 

087079000492 

 

0918974504 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
700.000 240.000 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình 
III 

Cấp 

mới 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD

/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

Chi phí sát 

hạch (VNĐ) 

Lệ phí cấp 

chứng chỉ 

(VNĐ) 

18 
Trịnh Công 

Thành 
01/12/1993 

087093000291 

 

0797711085 

Định giá xây dựng II 
Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
1.050.000 240.000 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

Cấp 

mới 

19 
Nguyễn 

Hữu Vĩnh 
09/5/1989 

087089015462 

 

0939889603 

Khảo sát địa hình III 
Cấp 

mới 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Techcons 

350.000 240.000 

20 
Lê Anh 

Khoa 
27/8/1995 

087095016657 

 

0339242090 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

Cấp 

mới 
Ban QLDA ĐTXD 

công trình giao thông 

tỉnh Đồng Tháp 

700.000 240.000 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

21 
Đinh Trung 

Thành 
26/01/1977 

087077000391 

 

0988139578 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
700.000 240.000 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình 
III 

Cấp 

mới 

22 
Nguyễn 

Hoàng Việt 
11/8/2000 

087200001979 

 

0357069783 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Tam Nông 
350.000 240.000 

23 
Phan Minh 

Trí 
05/5/1987 

087087001964 

 

0918366262 

Định giá xây dựng II 
Cấp 

mới Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Tháp Mười 
1.050.000 240.000 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD

/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

Chi phí sát 

hạch (VNĐ) 

Lệ phí cấp 

chứng chỉ 

(VNĐ) 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

Cấp 

mới 

24 Võ Thế Lộc 27/8/1980 

087080020991 

 

0913179998 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
700.000 240.000 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình 
III 

Cấp 

mới 

25 
Bùi Văn 

Cần 
07/12/1986 

087086000484 

 

0941752121 

Định giá xây dựng II 
Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
1.050.000 240.000 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình 
III 

Cấp 

mới 

26 
Trần Thái 

Hùng 
01/01/1989 

087089017100 

 

0842272929 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

thành phố Hồng Ngự 
350.000 240.000 

27 
Nguyễn 

Hữu Thuận 
08/11/1991 

087091012849 

 

0963708999 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

Công ty TNHH thiết 

kế xây dựng Bách 

Thuận 

1.050.000 240.000 

Thiết kế cơ – điện 

công trình (hệ thống 

điện) 

III 
Cấp 

mới 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình 
III 

Cấp 

mới 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD

/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

Chi phí sát 

hạch (VNĐ) 

Lệ phí cấp 

chứng chỉ 

(VNĐ) 

28 
Nguyễn 

Thanh Long 
01/01/1976 

087076000390 

 

0919076051 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
350.000 240.000 

29 
Phan Văn 

Thăm 
01/7/1981 

087081000436 

 

0918054489 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
350.000 240.000 

30 
Bùi Văn 

Huệ 
06/4/1978 

087078026948 

 

0918828373 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
350.000 240.000 

31 
Ngô Quốc 

Huy 
15/5/1983 

087083000553 

 

0919324714 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
350.000 240.000 

32 
Phan Văn 

Thơm 
18/12/1979 

087079009969 

 

0917953179 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới 

Trung tâm Kiểm định 

và Bảo dưỡng công 

trình giao thông tỉnh 

Đồng Tháp 

350.000 240.000 

33 
Nguyễn 

Thành 

Nhân 

02/5/1991 

087091000426 

 

0939663194 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

thành phố Hồng Ngự 
350.000 240.000 

34 
Trần Hữu 

Tín 
16/02/1991 

087091012354 

0903111700 
Định giá xây dựng III 

Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Tam Nông 
350.000 240.000 

35 
Trần Xuân 

Trí 
18/02/1996 

087096002889 

 

0835967258 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Tam Nông 
350.000 240.000 

36 
Hà Thị 

Thùy Linh 
22/3/1989 

087189018411 

 

0963857618 

Định giá xây dựng II 
Cấp 

mới 

Công ty TNHH MTV 

khảo sát tư vấn thiết 

kế và xây dựng PVBP 

350.000 240.000 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD

/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

Chi phí sát 

hạch (VNĐ) 

Lệ phí cấp 

chứng chỉ 

(VNĐ) 

37 
Tô Bảo 

Trọng 
06/6/1979 

087079000495 

 

0918365720 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới 
Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Lai Vung 
700.000 240.000 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình 
III 

Cấp 

mới 

38 
Ngô Quốc 

Thắng 
01/12/1982 

089082008927 

 

0977262128 

Thiết kế kết cấu công 

trình 
II 

Cấp 

mới Công ty TNHH MTV 

tư vấn xây dựng 

Khang Thuận Phát 

700.000 240.000 

Định giá xây dựng II 
Cấp 

mới 

39 
Thái Đức 

Chân 

Thuyên 

08/4/1977 

089077000544 

 

0907072181 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

Cấp 

mới 

Ban QLDA ĐTXD 

công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh 

Đồng Tháp 

350.000 240.000 

40 
Trần Văn 

Thành 
20/6/1988 

087088022857 

 

0976072911 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

Cấp 

mới 

Ban QLDA và PTQĐ 

huyện Tháp Mười 
350.000 240.000 

41 
Đinh Thị 

Mộng 

Xuyến 

22/3/1989 

087189016104 

 

0976080319 

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III 

Cấp 

mới Trung tâm giám định 

chất lượng xây dựng 
700.000 240.000 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

42 
Nguyễn Văn 

Vẹn 
08/7/1984 

087084000600 

 

0386484315 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

Trung tâm giám định 

chất lượng xây dựng 
350.000 240.000 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD

/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

Chi phí sát 

hạch (VNĐ) 

Lệ phí cấp 

chứng chỉ 

(VNĐ) 

43 
Phan Tấn 

Phát 
30/10/1979 

087079015207 

 

0983358962 

Thiết kế cơ – điện 

công trình (hệ thống 

điện) 

II 
Cấp 

mới Sở Xây dựng tỉnh 

Đồng Tháp 
700.000 240.000 

Định giá xây dựng II 
Cấp 

mới 

44 
Phạm 

Huỳnh 

Dương 

09/02/1997 

087197002766 

 

0568787087 

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III 

Cấp 

mới Trung tâm giám định 

chất lượng xây dựng 
700.000 240.000 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

45 
Trần Văn 

Cụi 
22/12/1979 

087079000537 

 

0904981317 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

Trung tâm giám định 

chất lượng xây dựng 
350.000 240.000 

46 
Thái Thành 

Dương 
14/6/1987 

087087018720 

 

0939654344 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới 

Ban QLDA & PTQĐ 

huyện Cao Lãnh 
350.000 240.000 

47 
Ngô Huỳnh 

Nguyễn 

Khánh 

08/5/1979 

087079005149 

 

0907242269 

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III 

Cấp 

mới Trung tâm giám định 

chất lượng xây dựng 
700.000 240.000 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

48 
Đoàn Minh 

Ngọc 
18/10/1990 

087090020347 

 

0918311727 

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ 
II 

Cấp 

mới 
Trung tâm KHKT và 

công nghệ giao thông 

Đồng Tháp 

1.050.000 240.000 Thiết kế xây dựng 

công trình cầu 
II 

Cấp 

mới 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD

/SĐT 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

Chi phí sát 

hạch (VNĐ) 

Lệ phí cấp 

chứng chỉ 

(VNĐ) 

         II. Danh sách cá nhân còn bảo lưu quyền sát hạch  

01 
Võ Hữu 

Thanh 
01/01/1990 

087090008637 

 

0932888926 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

Cấp 

mới 

Ban QLDA & PTQĐ 

huyện Tháp Mười 
350.000 240.000 

02 
Nguyễn Viết 

Cao Trí 
04/9/1996 

087096000491 

 

0945040996 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Lấp Vò 

350.000 240.000 

03 
Nguyễn Văn 

Hùng 
04/10/1976 

087076000465 

 

0918464774 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới 

Ban QLDA & PTQĐ 

huyện Lấp Vò 
350.000 240.000 

04 
Tống Phước 

Hùng 
08/11/1971 

087071017168 

 

0939263739 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới 

Công ty CP tư vấn 

xây dựng Sa Đéc 
350.000 240.000 
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